Đề cương ôn tập HKII toán 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN : TOÁN 9

I/ ĐẠI SỐ

    A. LÝ THUYẾT

        *CHƯƠNG III:

1/ Định nghĩa hệ hai phương trình tương đương?

2/ Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình?

3/ Phát biểu qui tắc thế, cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế?

4/ Phát biểu qui tắc cộng đại số, cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số?

5/ Cho hệ phương trình 
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Khi nào hệ phương trình trên vô nghiệm, có một nghiệm, vô số nghiệm?

     * CHƯƠNG IV :

1/ Phát biểu tính chất của hàm số y = ax2 ?

2/ Đồ thị hàm số y = ax2 ( a 
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 0) và cách vẽ?

3/ Phát biểu định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn. Cho ví dụ.
4/ Viết công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai một ẩn?

5/ Khi nào thì đồ thị của hàm số y = ax2 (a 
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 0) và y = ax + b cắt nhau? Tiếp xúc nhau? Không giao nhau?

6/ Phát biểu hệ thức Vi-ét?

7/ Phát biểu định nghĩa phương trình trùng phương. Cho ví dụ.
   B. CÁC DẠNG BÀI TẬP

1/ Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

2/ Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

3/ Tìm điều kiện của tham số để hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có một nghiệm, vô số nghiệm, vô nghiệm
4/ Giải phương trình bậc hai một ẩn, phương trình trùng phương, phương trình quy về phương trình bậc hai (phương trình chứa ẩn ở mẫu, phương trình tích)

5/ Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, bậc hai

6/ Tìm giao điểm của hai đồ thị hàm số bằng phương pháp đại số.

7/ Giải bài toán bằng cách lập phương trình

8/ Vận dụng hệ thức viet tính tổng và tích hai nghiệm của phương trình bậc hai; tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng.

II/ HÌNH HỌC

   A. LÝ THUYẾT

1/ Các định nghĩa, định lí về góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn.

2/ Các công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn; diện tích hình tròn, hình quạt tròn; diện tích xung quanh hình chóp, mặt cầu; thể tích hình chóp, hình chóp cụt, hình cầu.

3/ Chứng minh định lí:  Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau thì:

       - Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau ( và ngược lại)

       - Cung lớn hơn căng dây lớn hơn. ( và ngược lại)

4/ Định nghĩa, định lí về tứ giác nội tiếp. Áp dụng tính số đo các góc của tứ giác nội tiếp.
5/ Định nghĩa đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp đa giác.

   B. CÁC DẠNG BÀI TẬP 

- Tính độ dài của đường tròn, cung tròn; diện tích hình tròn, hình quạt tròn; diện tích xung quanh hình chóp, mặt cầu; thể tích hình chóp, hình chóp cụt, hình cầu.

- Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn.

III. BÀI TẬP TỰ LUẬN
   Bài 1: Giải các hệ phương trình sau:


a/ 
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   Bài 2: Xác định các hệ số a ,b biết hệ phương trình : 
[image: image11.wmf]39

11

xby

bxay

-=-

ì

í

+=

î

  
    có nghiệm là ( 1 ; -3)

   Bài 3: Xác định các hệ số a ,b để đt  y = a x + b đi qua hai điểm A(-5; 3) và B (4; 2)
   Bài 4: Giải các phương trình sau

a/  3x2 - 5x = 0


b/  2x2 – 3x –2 = 0

c/  -2x2 + 8 = 0


d/  x2 + x –2 = 0

e/  x4- 8x2- 48 =  0


f/  x4 - 4x2 - 5 = 0
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i/ ( x
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Bài 5: Không giải phương trình dùng hệ thức Viet hãy tính tổng và tích các nghiệm của   mỗi pt sau:

a/  mx2 – 2(m+1) x + m + 2 = 0 ( m 
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 0)

b/ 4x2 + 2x – 5 = 0
c/  (2 - [image: image17.wmf]3

) x2 + 4x + 2 + [image: image18.wmf]2

 = 0

d/ x2 – (1+ [image: image19.wmf]2

) x + [image: image20.wmf]2

 = 0

   Bài 6: Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:
          a) u + v = 42; u.v = 441   


          b) u + v = - 42; u.v = - 400

   Bài 7: a/ Vẽ parabol (P): y = 
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  và đường thẳng (d) : y =
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  b/ Xác định toạ đô giao điểm của (P) và (d) bằng phép toán

   Bài 8: a)Xác định hệ số a của hàm số y = ax2, biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm A(2;-1)

     b) Vẽ đồ thị của hàm số đó
  Bài 9: a) Vẽ đồ thị của hàm số y = [image: image23.wmf]x
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    b) Cho đường thẳng (d) có pt: y = x + m. Tìm m trong các trường hợp sau:

· (d) cắt ( P) tại hai điểm phân biệt

· ( d) tiếp xúc với ( P)

  Bài 10: Cho phương trình : x2 + 2(m - 1)x – m = 0

a) Chứng tỏ phương trình trên có hai nghiệm phân biệt với mọi m

b)  Tính A = x21 + x22 -  6x1x2 theo m

  Bài 11: Cho phương trình x2 - mx + m –1 = 0  ( 1)

a) Giải phương trình khi m = 4

b) Tìm m để phương trình(1) có hai nghiệm phân biệt, có nghiệm kép, vô nghiệm.

c) Cho biết x1, x2 là hai nghiệm của pt (1). tính x1 + x2 ; x1 . x2 ;  x12  + x22 ;  x14+ x24
Bài 12: Một mành đất hình chữ nhật  có diện tích là 192 m2. Nếu tăng chiều rộng thêm 4m  và giảm chiều dài đi 8m thì diện tích của mảnh đất không thay đổi. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó.
Bài 13: Một tam giác vuông có cạnh huyền là 10 m và hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 2m. tính các cạnh góc vuông của tam giác đó.
Bài 14: Một xe khách và một xe du lịch khởi hành cùng một lúc từ thành phố Hồ Chí minh đi Tền Giang. Xe du lịch có vận tốc lớn hơn xe khách 20km/h, do đó xe du lịch đến nơi truớc xe khách 25 phút. Tính vận tốc của mỗi xe, biết khoảng cách giữa thành phố Hồ Chí minh và Tền Giang là 100 km.

Bài 15: Mét «t« chuyÓn ®éng ®Òu víi vËn tèc ®· ®Þnh ®Ó ®i hÕt qu·ng ®­êng dµi 120 km trong mét thêi gian ®· ®Þnh. §i ®­îc mét nöa qu·ng ®­êng xe nghØ 3 phót nªn ®Ó ®Õn n¬i ®óng giê, xe ph¶i t¨ng vËn tèc thªm 2 km/h trªn nöa qu·ng ®­êng cßn l¹i. TÝnh thêi gian xe l¨n b¸nh trªn ®­êng.
Bài 16: Khoảng cách giữa 2 bến sông A và B là 30km. Một ca nô đi từ A đến B, nghỉ 40 phút ở B, rồi lại trở về A. thời gian kể từ lúc đi đến lúc trở về A là 6giờ. Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng, biết vận tốc dòng nước là 3km/h

Bài 17: Một đội xe cần chuyên chở 36 tấn hàng. Trước khi làm việc đội xe đó được bổ sung thêm 3 xe nữa nên mỗi xe chở ít hơn 1 tấn so với dự định. Hỏi đội xe lúc đầu có bao nhiêu xe ? Biết rằng số hàng chở trên tất cả các xe có khối lượng bằng nhau. 

Bài 18: Hai tổ công nhân làm chung trong 12 giờ sẽ hoàn thành xong công việc đã định. Họ làm chung với nhau trong 4 giờ thì tổ thứ nhất được điều đi làm việc khác, tổ thứ hai làm nốt công việc còn lại trong 10 giờ. Hỏi tổ thứ hai làm một mình thì sau bao lâu sẽ hoàn thành công việc.

Bài 19: Tìm một số N gồm 2 chữ số, biết rằng tổng các bình phương hai chữ số bằng số đó cộng thêm tích hai chữ số. Nếu thêm 36 vào số đó thì được một số có hai chữ số mà các chữ số viết thứ tự ngược lại.

Bài 20: Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 360 dụng cụ. Thực tế, xí nghiệp I vượt mức kế hoạch 10%, xí nghiệp II vư​ợt mức kế hoạch 15%, do đó cả hai xí nghiệp đã làm đư​ợc 404 dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm theo kế hoạch.
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BÀI TẬP HÌNH HỌC

B/ TỰ LUẬN

Bài 1: Cho hình vẽ : Biết đường kính AB = 6cm

 Và góc 
[image: image24.wmf]·

BCD

 = 300

a) Tính số đo cung 
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BnD


b) Tính số đo cung 
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AmD


c) Tính diện tích hình quạt OAmD

Bài 2 : Cho tam giác ABC  có Â = 600 nội tiếp trong (O ; R)

a)  Tính số đo cung 
[image: image27.wmf]»

BC


b) Tính độ dài dây BC và độ dài cung  
[image: image28.wmf]»

BC

  theo R

c) Tính diện tích hình quạt ứng với góc ở tâm 
[image: image29.wmf]·

BOC

 theo R

Bài 3:  Cho đường tròn tâm O, đường kính BC, Lấy điểm A trên cung BC sao cho  AB < AC . Trên OC lấy điểm D, từ D kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC  tại E .

     a) Chứng minh : g óc BAC = 900 và  tứ giác ABDE nội tiếp 

     b) Chứng minh : góc DAE bằng góc DBE

     c) Đường cao AH của tam giác ABC cắt đường tròn tại F. Chứng minh : 

                                    HF . DC = HC . ED

     d) Chứng minh BC là tia phân giác của góc ABF

Bài 4: Cho nửa đường trong tâm O đường kính BC = 2R và một điểm A trên nửa đường tròn ấy sao cho AB = R. M là một điểm trên cung nhỏ AC, BM cắt AC tại I. Tia AB cắt tia CM tại D.

     a) Chứng minh tam giác AOB là tam giác đều

     b) Chứng minh tứ giác AIMD nội tiếp được đường tròn

     c) Tính góc ADI

     d) Tính diện tích hình quạt OAC biết R = 3cm

Bài 5:

Cho (ABC có 3 góc nhọn, góc C= 60 độ, nội tiếp đường tròn (O; 4cm). Hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H.

     a) Chứng minh tứ giác ADHE nội tiếp

     b) Chứng minh tứ giác BEDC nội tiếp

     c) Tính độ dài cung nhỏ AB

     d) Chứng minh đường thẳng OA vuông góc với DE.

Bài 6: Cho đường tròn (O) đường kính AB = 2R, từ trung điểm I của đọan OA vẽ dây cung CD vuông góc với AB. Trên cung nhỏ BC lấy điểm M tùy ý, AM cắt CD tại N.

     1) Chứng minh tứ giác BMNI nội tiếp

     2) Vẽ tiếp tuyến tại M của đường tròn (O) cắt tia DC tại E và tia AB tại F :


a) Chứng minh tam giác EMN cân


b) Chứng minh AN.AM = R2
      3) Giả sử 
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. Tính diện tích giới hạn bởi cung nhỏ MB của đường tròn (O) và các đọan  MF, BF theo R

Bài 7: Cho đường tròn (O ;R) và một dây AB , trên tia  BA lấy điểm C sao cho C nằm ngoài đường tròn. Tù điểm chính giữa P của cung lớn AB kẻ đường kính PQ của đường tròn cắt dây AB tại D. Tia CP cắt đường trong tại I. Các dây AB và QI cắt nhau tại K .

     a) Chứng minh tứ giác PDKI nội tiếp .

     b) Chứng minh IQ là tia phân giác của góc AIB .

     c) Cho biết R = 5cm , 
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     d) Chứng minh CK.CD = CA.CB 
Bài 8: Cho tam giác MNQ vuông tại M, kẻ đường cao MH và phân giác NE (H(NQ; E(MQ). Kẻ  MD vuông góc với NE (D(NE).

a) chứng minh tứ giác MDHN nội tiếp trong một đường tròn. Xác định tâm O của đường tròn đó.

b)Chứng minh MD là tia phân giác của góc 
[image: image32.wmf]·
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Bài 9 : Cho tam giác ABC vuông ở A, AB < AC. Trên AC lấy một điểm M và vẽ đường tròn đường kính MC. Nối BM và kéo dài cắt đường tròn tại D, đường thẳng DA cắt đường tròn tại S
 a) Chứng minh : ABCD là một tứ giác nội tiếp. Xác định tâm I và bán kính của đường tròn ngoại tiếp.
b) Chứng minh : CA là phân giác của góc 
[image: image33.wmf]·
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c) Gọi E là giao điểm của hai đương thẳng AB và CD. N là giao điểm của đường tròn đường kính MC và BC. Chứng tỏ : 3 điểm E, M, N thẳng hàng

n
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